Trường Tiểu học Quảng Thái                  BÀI KIỂM TRA CUÔI NĂM
Lớp:  2…                                                            Năm học: 2014 – 2015
Họ và tên: ……………………     Môn Tiếng Việt- Kiểm tra đọc hiểu-lớp 2
………………………………. ………….           Thời gian: 30 phút

	Điểm:

	Nhận xét bài làm

…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………................

……………………………………………………
	Chữ ký giám khảo
 


 I/ PHẦN ĐỌC HIỂU:
Đọc bài viết sau: 
VOI TRẢ NGHĨA

Một lần, tôi gặp một chú voi non bị thụt bùn dưới đầm lầy. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, quơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó còn nhỏ, chưa làm được việc. Tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua nó trở vào rừng.


Vài năm sau, tôi chặt gỗ đã được trồng lâu năm về làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn đi cùng chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó kêu lên khe khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước.

Mấy đêm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.











Theo VŨ HÙNG
Dựa theo nội dung của bài, em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào ?

a, Bị lạc trong rừng.           
b, Bị sa xuống hố sâu.         
c, Bị thụt xuống đầm lầy.

Câu 2: Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ ?

a, Nhờ một người quản tượng.                
b, Nhờ năm người quản tượng.                .                 
c, Nhờ năm người dân trong bản.    

            .

Câu 3: Vài năm sau, một buổi sáng, tác giả ngạc nhiên 

vì gặp chuyện gì lạ ?

a, Gỗ mới đốn đã có người lấy đi mất.   

         b, Gỗ mới đốn đã được đưa về gần nhà.   .

         c, Gỗ mới đốn đã bị voi khuân đi mất.   
Câu 4:  Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ khiêng trong câu “Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến.”

a, vác.             
b, cắp.                  
 
c, khênh
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I. Chính tả (Nghe - viết ) -15 phút 
Giáo viên đọc cho học sinh (Nghe-viết) bài chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo (Sách Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 140).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: 5 điểm – 30 phút 

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về một việc tốt mà em đã làm ở nhà hoặc ở trường, dựa theo các gợi ý dưới đây: 
a. Em đã làm việc gì tốt ? Việc đó diễn ra vào lúc nào ?
b. Em đã làm việc tốt ấy ra sao ?

c. Kết quả (hoặc ý nghĩa) của việc tốt đó là gì ?

Bài làm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2014-2015

Môn Tiếng Việt-Lớp 2
A. Kiểm tra đọc:10 điểm

1. Đọc thành tiếng: 6 điểm

a. Học sinh đọc đúng, lưu loát toàn bài, tốc độ đọc khoảng 50-60 chữ trong bài tập đọc ở sách giáo khoa (5 điểm) và trả lời đúng nội dung câu hỏi theo đoạn đọc (1 điểm).

b. Đọc sai hoặc đọc chưa lưu loát, trả lời không đúng nội dung câu hỏi... giáo viên có thể vận dụng để cho điểm hợp lý.

2. Phần đọc hiểu: 30 phút - 4 điểm


- Học sinh đọc thầm bài Voi trả nghĩa và làm các bài tập.

- Học sinh làm đúng 1 câu, được 1 điểm. 
Câu 1: c (1 điểm)
Câu 2: b (1 điểm)

Câu 3: b (1 điểm)
Câu 4: c (1 điểm)
B. Kiểm tra viết: 10 điểm. 
1. Chính tả: 5 điểm

-Viết đúng mẫu chữ, không sai lỗi chính tả, bài viết sạch, đẹp, được 5 điểm.

- Viết không đúng mẫu chữ, trừ 0,5 điểm/toàn bài.

- Sai về khoảng cách giữa các chữ, bài viết tẩy xóa, bẩn, trừ 0,5 điểm/toàn bài.

- Viết sai lỗi chính tả, mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.     

2. Tập làm văn: 5 điểm


Đảm bảo các yêu cầu sau, được 5 điểm

-Viết được một đoạn văn ngắn theo gợi ý ở đề bài.


-Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp.


-Chữ viết rỏ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. 


Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI NĂM-NĂM HỌC 2014-2015

Môn Tiếng Việt-Lớp  2
I. Phần đọc hiểu: 20 phút - 4 điểm


- Học sinh đọc thầm bài Voi trả nghĩa và làm các bài tập.

          (Phần này học sinh làm bài trên đề kiểm tra)

II. Phần bài viết: 45 phút - 10 điểm. 
A.Chính tả: 15 phút – 5 điểm  

Giáo viên đọc bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 140 để học sinh nghe và viết vào giấy kiểm tra từ “Giống như những đứa trẻ đến như đòi bế”.
B. Tập làm văn: 30 phút – 5 điểm.



Phần nầy học sinh làm theo gợi ý trên đề kiểm tra in sẵn.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI NĂM-NĂM HỌC 2014-2015

Môn Tiếng Việt-Lớp  2
I. Phần đọc hiểu: 20 phút - 4 điểm


- Học sinh đọc thầm bài Voi trả nghĩa và làm các bài tập.

          (Phần này học sinh làm bài trên đề kiểm tra)

II. Phần bài viết: 45 phút - 10 điểm. 
A.Chính tả: 15 phút – 5 điểm  

Giáo viên đọc bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 140 để học sinh nghe và viết vào giấy kiểm tra từ “Giống như những đứa trẻ đến như đòi bế”.
B. Tập làm văn: 30 phút – 5 điểm.



Phần nầy học sinh làm theo gợi ý trên đề kiểm tra in sẵn.
















